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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-------------- 

Số: 122/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010 

  

NGHỊ ĐỊNH 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2006/NĐ-CP 
NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ 
HỮU CÔNG NGHIỆP 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung ngày 

19 tháng 6 năm 2009; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, 

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 
tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp  

1. Sửa đổi điểm h khoản 2 Điều 3 như sau: 

“h) Quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc địa phương, kể cả địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn 
gốc đặc sản địa phương;” 

2. Sửa đổi khoản 3, khoản 4 và bổ sung khoản 5 Điều 19 như sau: 

“3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định các loại đặc sản, 
các đặc tính của sản phẩm, quy trình sản xuất các các đặc sản mang chỉ dẫn địa lý 
thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương. 

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành nộp đơn 
đăng ký và tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý cho các đặc sản của địa phương và cấp phép 
để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa 
lý đặc sản địa phương. 

5. Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chí xác định địa danh, dấu hiệu khác chỉ 
nguồn gốc địa lý của sản phẩm.” 

3. Bổ sung Chương IIIa như sau: 



“Chương IIIa. SÁNG CHẾ MẬT 

Điều 23a. Sáng chế mật; văn bằng bảo hộ sáng chế mật; nội dung và giới hạn quyền 
đối với sáng chế mật 

1. Sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là bí mật nhà nước thuộc 
lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước gọi 
là sáng chế mật. 

2. Sáng chế mật chỉ có thể được cấp Bằng độc quyền sáng chế mật hoặc Bằng độc 
quyền giải pháp hữu ích mật. 

3. Đơn đăng ký sáng chế mật, Bằng độc quyền sáng chế mật, Bằng độc quyền giải 
pháp hữu ích mật không được công bố và phải được bảo mật theo pháp luật về bảo vệ 
bí mật nhà nước. 

4. Việc sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng sáng chế mật, chuyển giao quyền nộp 
đơn, quyền sở hữu sáng chế mật phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

5. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể sử dụng, giao cho tổ chức, 
cá nhân sử dụng sáng chế mật nhằm mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định tại 
các điều 145, 146 và 147 của Luật Sở hữu trí tuệ. 

6. Kể cả ngày sáng chế mật được cơ quan có thẩm quyền giải mật theo pháp luật về 
bảo vệ bí mật nhà nước, đơn và văn bằng bảo hộ sáng chế mật được xử lý như sau: 

a) Đơn sáng chế mật tiếp tục được xử lý như đơn sáng chế; 

b) Bằng độc quyền sáng chế mật, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích mật được chuyển 
đổi thành Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích và được công 
bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng 
chế. 

Điều 23b. Kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi đăng ký ra nước ngoài. 

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ được đăng ký sáng chế mật ở những nước có quy 
định về bảo hộ sáng chế mật và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy 
định tại khoản 2 Điều 23c của Nghị định này. 

2. Sáng chế của tổ chức, cá nhân Việt Nam và sáng chế được tạo ra tại Việt Nam 
không được Nhà nước Việt Nam bảo hộ nếu đã nộp đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công 
nghiệp ở nước ngoài trái với quy định về kiểm soát an ninh sau đây: 

a) Chỉ được nộp đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp ở nước ngoài khi đã nộp đơn 
đăng ký sáng chế tại Việt Nam và đã kết thúc thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đó, 
trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 



b) Không được nộp đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp ở nước ngoài khi sáng 
chế được xác định là sáng chế mật theo pháp luật về bảo hộ bí mật nhà nước và đã có 
thông báo của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 23c. Xác định sáng chế mật và giải mật; xác lập quyền và chuyển giao quyền đối 
với sáng chế mật 

1. Việc xác định sáng chế mật và giải mật do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực 
hiện theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định thủ tục xác định sáng chế mật và giải mật sáng chế; bảo vệ sáng chế mật; thủ 
tục thẩm định đơn và cấp văn bằng bảo hộ sáng chế mật; quản lý việc sử dụng, 
chuyển giao quyền đối với sáng chế mật và đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp đối 
với sáng chế ở nước ngoài phù hợp với pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp 
luật về sở hữu trí tuệ.” 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau: 

“Điều 29. Cấp và thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp  

1. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được cấp cho cá nhân 
đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 155 của Luật Sở hữu trí tuệ theo yêu 
cầu của cá nhân đó sau khi nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 

2. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bị thu hồi trong các 
trường hợp sau đây: 

a) Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp từ bỏ 
hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp; 

b) Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp không 
còn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 1565 của Luật Sở hữu trí tuệ; 

c) Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bị tước 
quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền. 

3. Việc xem xét yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp trong trường hợp đã bị thu hồi theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này chỉ 
được thực hiện sau khi kết thúc thời hạn bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề. 

4. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức việc cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ 
đại diện sở hữu công nghiệp.” 

5. Bổ sung Điều 29a như sau: 

“Điều 29a. Ghi nhận và xóa tên tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở 
hữu công nghiệp. 



1. Tổ chức có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 154 của Luật Sở hữu trí tuệ và 
quy định chi tiết tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này được ghi nhận là tổ chức kinh doanh 
dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trong Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu 
công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp theo yêu cầu của tổ chức 
đó sau khi nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 

2. Các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 154 của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm: 

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật về doanh nghiệp; 

b) Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo pháp luật về 
hợp tác xã; 

c) Các tổ chức hành nghề luật sư được thành lập và hoạt động theo pháp luật về luật 
sư, trừ chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn một phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình 
thức liên doanh giữa tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật 
sư nước ngoài; 

d) Các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo pháp 
luật về khoa học và công nghệ. 

3. Chi nhánh và các đơn vị phụ thuộc khác của các tổ chức quy định khoản 2 Điều này 
chỉ được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp dưới danh nghĩa của tổ chức 
mà mình phụ thuộc. 

4. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 
hoặc người tổ chức được người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền trong 
hoạt động kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện 
hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 155 của 
Luật Sở hữu trí tuệ. 

5. Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bị xóa tên trong Sổ đăng ký quốc gia 
về đại diện sở hữu công nghiệp và việc xóa tên được công bố trên Công báo sở hữu 
công nghiệp trong các trường hợp sau đây: 

a) Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp chấm dứt kinh doanh dịch vụ đại diện 
sở hữu công nghiệp; 

b) Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp không còn đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện quy định tại Điều 154 của Luật Sở hữu trí tuệ.” 

6. Bổ sung các khoản 2a, 2b và 3a Điều 36 như sau: 

“2a. Các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ từ ngày 01 
tháng 7 năm 2006 đến trước ngày 01 tháng 10 năm 2010 được xử lý theo quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 



2b. Các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ từ ngày 01 tháng 
01 năm 2010 được xử lý theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

3a. Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý đối với tên gọi 
xuất xứ hàng hóa đã được đăng bạ phù hợp với quy định về đăng ký chỉ dẫn địa lý của 
Luật Sở hữu trí tuệ. Mọi quyền và nghĩa vụ của các chủ thể đối với tên gọi xuất xứ 
hàng hóa được áp dụng theo quy định về chỉ dẫn địa lý của Luật Sở hữu trí tuệ.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2011. 

Điều 3. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành  

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này. 

  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị 
trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b) 
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